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Kính gửi phụ huynh học sinh:  BÙI QUANG HƯNG​

Sinh năm : 2015 

Trung tâm tiếng Anh IMPACT ENGLISH tổ chức bài kiểm tra cho học viên nhằm hai 

mục đích đánh giá trình độ của học sinh và xếp lớp IELTS phù hợp. 

Kỹ năng (Skill) Điểm số (Marks) Quy đổi​
(Khoảng band) 

Ngữ pháp & Từ vựng  
(Vocabulary and 
Grammar) 

15 /30  

Nghe (Listening) 14/30 4.5 

Đọc (Reading) 12/26 4 

Viết (Writing) Band Writing: 3.5 (làm tròn 3.25) 
1. Trả lời đúng trọng tâm (Task Response): 3.0 
Con đã đưa ra quan điểm đồng ý ngay ở đầu bài và 
cung cấp được hai luận điểm chính . Các ví dụ đưa ra 
khá thiết thực và minh họa rõ cho luận điểm. Tuy 
nhiên, bài viết chưa chia thành các đoạn văn rõ ràng và 
độ dài bài viết chưa đạt mốc tối thiểu 250 từ. 
 
2. Tính mạch lạc và liên kết (Coherence and 
Cohesion): 3.0 
Con có ý thức sử dụng các từ nối để chuyển ý. Tuy 
nhiên, do không có sự phân chia đoạn văn hợp lý, 
khiến cấu trúc bài luận không rõ ràng.  
 
3. Vốn từ vựng (Lexical Resource): 4.0 
Bài viết sử dụng được một số từ vựng học thuật phù 
hợp với chủ đề công nghệ. Tuy nhiên, vốn từ vẫn còn 
giới hạn, dẫn đến việc lặp từ nhiều. Con cũng có một 
số lỗi chính tả và dùng từ sai ngữ cảnh.  
 
4. Độ đa dạng và chính xác ngữ pháp (Grammatical 
Range and Accuracy): 3.0 
Con đã cố gắng sử dụng các cấu trúc câu điều kiện khá 
tốt để phát triển ý. Dù vậy, bài viết vẫn còn mắc nhiều 
lỗi ngữ pháp cơ bản, đặc biệt là lỗi số ít/số nhiều, lỗi từ 



 

loại, lỗi sai chính tả và lỗi dùng mạo từ. 
 

Nói (Speaking) Band Speaking khoảng: 4.0 
1. Độ trôi chảy và mạch lạc (Fluency and 
Coherence): 4.0 
Con có khả năng mở rộng câu trả lời tương đối tốt 
bằng cách sử dụng các từ nối cơ bản (and, because, 
first of all, second). Bài nói Part 2 của con khá dài và 
đủ ý. Tuy nhiên, con có nhiều nhiều quãng ngập 
ngừng, chưa thực sự trôi chảy. 
  
2. Vốn từ vựng (Lexical Resource): 4.0 
Vốn từ vựng của con đủ để diễn đạt các chủ đề quen 
thuộc. Ở Part 2, con dùng nhiều từ vựng phù hợp với 
câu hỏi. Tuy nhiên, vốn từ vẫn còn hạn chế khi thảo 
luận các chủ đề sâu hơn ở Part 3.  
 
3. Sự đa dạng và chính xác về ngữ pháp 
(Grammatical Range and Accuracy): 4.0 
Con chủ yếu sử dụng các cấu trúc câu đơn và câu ghép 
cơ bản nhưng mắc rất nhiều lỗi sai nền tảng, đặc biệt là 
lỗi chia động từ ở thì Quá khứ đơn; lỗi đồng nhất chủ 
ngữ - vị ngữ và lỗi dùng từ loại.  
 
4. Phát âm (Pronunciation):4.0 
Nhìn chung, phát âm của con ở mức nghe hiểu được. 
Tuy nhiên, con đọc bằng một tông giọng khá đều đều 
(monotone), chưa thể hiện được trọng âm của từ và 
ngữ điệu tự nhiên của câu. Một số từ phát âm chưa 
chuẩn. Thói quen lặp lại câu hỏi cũng làm mất đi nhịp 
điệu giao tiếp tự nhiên. 
 

 

Dựa vào kết quả trên, band điểm IELTS của con ở thời điểm hiện tại khoảng: 

Overall: 4.0 

 

Trung tâm IMPACT chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý phụ huynh và học sinh. Các 

thầy cô hy vọng được đồng hành cùng con và gặt hái kết quả tốt trong năm học mới. 

 

Mọi thông tin thắc mắc, Phụ huynh vui lòng liên hệ với Trung tâm để được giải đáp. 

Trân trọng! 
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